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                                              BÁO CÁO

Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Bình Dương





Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Môi trường.
Thực hiện Thông báo số 02/TB-NNPTNT ngày 28/02/2025 của Phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn về việc kiểm tra công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5. Uỷ ban nhân dân xã Bình Dương báo cáo như sau:

I. Công tác chỉ đạo:

Triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU và tăng cường công tác quản lý tàu cá, thực hiện giải pháp ngăn chặn, xử lý tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã. UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn phòng – Thống kê xã phối hợp cùng cán bộ phụ trách Thuỷ sản và các ban, nghành đoàn thể có liên quan rà soát, lập danh sách tàu cá trên địa bàn xã. Đồng thời thông báo và hướng dẫn việc đăng ký, quản lý đối với tàu cá “3 không” theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến từng người dân biết để thực hiện.
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU:

1. Công tác tuyên truyền

UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân địa phương chấp hành các quy định của Luật Thủy sản, quy định về chống khai thác IUU; đặc biệt tập trung một số nội dung: tàu cá hoạt động khai thác thủy sản phải có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thuỷ sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, danh bạ thuyền viên theo quy định; chủ tàu không được phép tự ý đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khi chưa được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Văn bản chấp thuận; lắp đặt và thường xuyên duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình từ lúc tàu rời cảng đến khi cập cảng chỉ định (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên); tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép; khai thác hải sản tại vùng biển được cấp phép, không được khai thác sai vùng, sai nghề,…

2. Công tác quản lý tàu cá

 Để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, tăng cường thực hiện nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. UBND xã Bình Dương đã tiến hành rà soát, đối chiếu với số lượng tàu cá thực tế tại địa phương tại phụ lục I Công văn số 406/UBND-NNNT ngày 18/02/2025 của UBND huyện Bình Sơn và Thông báo số 209/TB-CCTS ngày 20/02/2025 của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi về việc xoá tên tàu cá.
Qua kết quả đối chiếu và rà soát trên địa bàn xã đang quản lý 16 tàu cá và có 04 tàu cá không tồn tại thực tế tại địa phương; UBND xã đã ban hành Công văn số 64/UBND, ngày 04/3/2025 về việc đề nghị xoá tên tàu cá không còn quản lý trên địa bàn xã Bình Dương, cụ thể như sau:

- Tàu cá đang quản lý tại địa phương: 16 tàu, trong đó: Từ 6m đến dưới 12m: 05 tàu; Từ 12m đến dưới 15m: 01 tàu; Từ 15m đến dưới 24m:10 tàu. 

- Tàu cá không tồn tại thực tế tại địa phương: 04 tàu.

(Có danh sách kèm theo)
Riêng tàu cá của bà Phạm Thị Thọ – Số đăng ký QNg-50903-TS ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vào năm 2022 bị lũ lụt làm hư hỏng và đã bán thanh lý lấy gỗ, nên hiện nay không còn hoạt động và không tồn tại thực tế tại địa phương. 
3. Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:

- Tổng số tàu từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: 10 tàu, trong đó: tàu từ 15m đến dưới 24m: 10 tàu, tàu từ 24m trở lên: Không. 

- Số tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình: Không.

3. Tàu cá chưa có giấy phép thuỷ sản:

Trên địa bàn xã Bình Dương có 05 tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thuỷ sản có chiều từ 6m đến dưới 12m đang nghề khai thác chính là “Dịch vụ hậu cần” ven bờ. UBND xã đã làm việc và thông báo, tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá thực hiện nghiêm các quy định của các cấp về việc thực hiện giải pháp ngăn chặn xử lý tàu cá khai thác IUU (Có danh sách kèm theo). 
4. Công tác quản lý các bến cá tại địa phương đơn vị:
Trên địa bàn xã Bình Dương không có bến cá tập thể cũng như cá nhân, nên không thành lập ban quản lý bến cá  tại địa phương.
5. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản: Không. 

III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp và chính quyền địa phương, sự nhiệt tình của các ban, ngành, hội đoàn thể, cán bộ phụ trách lĩnh vực thuỷ sản thường xuyên tuyên truyền vận động và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp thực hiện phòng chống khai thác IUU.

2. Khó khăn: 
Do điều kiện các chủ tàu thường xuyên vắng nhà nên công tác tuyên truyền đến các chủ tàu chưa được thường xuyên, liên tục làm ảnh hưởng đến trình thực hiện nhiệm vụ. 
IV. Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định thời gian đến: 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân địa phương chấp hành các quy định của Luật Thủy sản, quy định về chống khai thác IUU; Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến từng người dân biết để thực hiện. 
- Tập trung hướng dẫn cho các tàu cá hoạt động khai thác thủy sản phải có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thuỷ sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, danh bạ thuyền viên theo quy định. Chủ tàu không được phép tự ý đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khi chưa được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Văn bản chấp thuận.

- Tuyên truyền cho các chủ tàu lắp đặt và thường xuyên duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình từ lúc tàu rời cảng đến khi cập cảng chỉ định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép; khai thác hải sản tại vùng biển được cấp phép, không được khai thác sai vùng, sai nghề,…

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Bình Dương./.
	Nơi nhận:



          
- Như trên;

- UBND huyện;

- Đoàn kiểm tra;

- TT Đảng uỷ xã;

- TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu VT.                                                                  
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tin


	DANH SÁCH TÀU CÁ XÃ BÌNH DƯƠNG CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT TỪ 6M TRỞ LÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ - TÍNH ĐẾN NGÀY  04/3/2025 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày    /3/2025 của UBND xã Bình Dương)

                                                                                                                                          

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Số đăng ký                               QNg-…TS
	Họ và tên 
chủ tàu
	Địa chỉ
	Nghề
	Chiều 
dài
(m)
	Ghi chú

	I. DANH SÁCH TÀU CÁ ĐANG QUẢNG LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG (17 tàu cá)

	1
	55331
	Huỳnh Thường
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	14.90
	

	2
	90069
	Trần Đạo
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	15.00
	

	3
	90365
	Nguyễn Sỹ
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	15.60
	

	4
	90643
	Trần Á
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	16.70
	

	5
	95813
	Nguyễn Thanh Tình
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	15.30
	

	6
	95002
	Trần Tuấn
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	15.37
	

	7
	90445
	Phạm Thị Lê
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	15.53
	

	8
	90674
	Phạm Ngọc Trọng
	Bình Dương
	Vây
	16.20
	

	9
	90694
	Nguyễn Văn Mãn
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	16.50
	

	10
	90401
	Nguyễn Hồng Vân 
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	16.80
	

	11
	90333
	Võ Văn Thường
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	17.20
	

	12
	50902
	Lê Thị Ái
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	Thay đổi chủ tàu thành: Phạm Hồng 

	13
	50841
	Đoàn Thị Xuân
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.20
	

	14
	50814
	Cao Văn Thế
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	

	15
	50895
	Lê Văn Cang
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.10
	 Thay đổi chủ tàu thành: Trần Thị Đầm

	16
	50842
	Đặng Thị Hương
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	

	II. TÀU CÁ KHÔNG CÓ TẠI ĐỊA PHƯƠNG (08 tàu cá): Đề nghị xoá tên theo quy định.

	1
	95785
	Trần Á
	Bình Dương
	Câu
	14.10
	Đã bán

	2
	50805
	Trần Dũng
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.40
	Đã bán

	3
	50851
	Phạm Hồng
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	Đã bán 

	4
	50823
	Huỳnh Chánh
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.30
	Đã bán thanh lý lấy gỗ 

	III. Tàu cá chưa cấp giấy phép thuỷ sản

	1
	50902
	Lê Thị Ái
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	Thay đổi chủ tàu thành: Phạm Hồng 

	2
	50841
	Đoàn Thị Xuân
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.20
	

	3
	50814
	Cao Văn Thế
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	

	4
	50895
	Lê Văn Cang
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.10
	 Thay đổi chủ tàu thành: Trần Thị Đầm

	5
	50842
	Đặng Thị Hương
	Bình Dương
	HC đánh bắt NLTS
	9.00
	


